Cao đẳng
Tên ngành, nghề: Thương mại điện tử
 
	Mã
Môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng
số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	65
	1560
	474
	1050
	36

	II.1
	Môn học cơ sở 
	16
	330
	140
	180
	10

	CNTT102
	Kỹ thuật lập trình
	4(2/2)
	90
	28
	60
	2

	CNTT105
	Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu
	3(1/2)
	75
	13
	60
	2

	CNTT107
	Anh văn chuyên ngành CNTT
	2(2/0)
	30
	28
	
	2

	KT121
	Pháp luật thương mại điện tử
	3(2/1)
	60
	28
	30
	2

	KT122
	Marketing điện tử
	4(3/1)
	75
	43
	30
	2

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành
	41
	1065
	265
	780
	20

	CNTT184
	Mạng máy tính và Internet
	3(1/2)
	75
	13
	60
	2

	CNTT185
	Triển khai Website Thương mại điện tử mã nguồn mở
	4(3/1)
	75
	43
	30
	2

	CNTT186
	Ứng dụng CNTT trong TMĐT
	4(2/2)
	90
	28
	60
	2

	CNTT187
	An ninh mạng và chữ ký số
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	CNTT120
	Thiết kế Web
	4(2/2)
	90
	28
	60
	2

	CNTT189
	Lập trình Web 1
	4(2/2)
	90
	28
	60
	2

	KT123
	Thư tín thương mại
	3(2/1)
	60
	28
	30
	2

	KT124
	Kỹ thuật nghiệp vụ thương mại
	3(2/1)
	60
	28
	30
	2

	KT125
	Thanh toán điện tử
	3(2/1)
	60
	28
	30
	2

	KT126
	Nghiệp vụ vận tải, giao nhận và bảo hiểm trong TMĐT
	3(2/1)
	60
	28
	30
	2

	KT127
	Đồ án 1
	1(0/1)
	45
	
	45
	

	CNTT157
	Đồ án 2
	1(0/1)
	45
	
	45
	

	CNTT192
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0/6)
	270
	
	270
	

	II.3
	Môn học tự chọn
	8
	165
	69
	90
	6

	CNTT190
	Lập trình Web 2
	4(2/2)
	90
	28
	60
	2

	KT128
	Khai báo hải quan điện tử
	2(2/0)
	30
	28
	
	2

	KT129
	Thực hành giao dịch B2B, B2C, C2C
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	
	Tổng cộng
	90
	2010
	762
	1200
	48





Tên ngành, nghề: Quản trị mạng máy tính

	Mã
Môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng
số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	65
	1545
	485
	1020
	40

	II.1
	Môn học cơ sở 
	16
	360
	108
	240
	12

	CNTT102
	Kỹ thuật lập trình 
	4(2/2)
	90
	28
	60
	2

	CNTT103
	Cơ sở dữ liệu
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	CNTT104
	Cấu trúc dữ liệu & giải thuật
	3(1/2)
	75
	13
	60
	2

	CNTT105
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	3(1/2)
	75
	13
	60
	2

	CNTT106
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	CNTT107
	Anh văn chuyên ngành CNTT
	2(2/0)
	30
	28
	
	2

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành
	41
	1020
	308
	690
	22

	CNTT143
	Phần cứng máy tính
	3(2/1)
	60
	28
	30
	2

	CNTT144
	Mạng máy tính và quản trị mạng
	3(2/1)
	60
	28
	30
	2

	CNTT145
	Thiết lập hệ thống mạng
	4(3/1)
	75
	43
	30
	2

	CNTT146
	Mạng nâng cao
	3(2/1)
	60
	28
	30
	2

	CNTT148
	Thiết bị mạng
	3(2/1)
	60
	28
	30
	2

	CNTT150
	Quản trị mạng trên Linux
	3(2/1)
	60
	28
	30
	2

	CNTT154
	Công nghệ ảo hóa
	3(2/1)
	60
	28
	30
	2

	CNTT149
	Cấu hình mạng
	3(2/1)
	60
	28
	30
	2

	CNTT153
	An toàn hệ thống mạng máy tính
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	CNTT151
	Quản trị mạng nâng cao trên Linux
	3(2/1)
	60
	28
	30
	2

	[bookmark: _Hlk536631255]CNTT147
	Quản trị hệ thống mail server
	3(2/1)
	60
	28
	30
	2

	CNTT156
	Đồ án 1
	1(0/1)
	45
	
	45
	

	CNTT157
	Đồ án 2
	1(0/1)
	45
	
	45
	

	CNTT158
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0/6)
	270
	
	270
	

	II.3
	Môn học tự chọn
	8
	165
	69
	90
	6

	CNTT152
	Bảo mật hệ thống thông tin
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	CNTT142
	Thiết kế Web
	4(3/1)
	75
	43
	30
	2

	CNTT155
	Kỹ thuật truyền thông và số liệu
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	
	Tổng cộng
	90
	1995
	773
	1170
	52





Tên ngành, nghề: Công nghệ kỹ thuật máy tính
	Mã
Môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng
số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	65
	1545
	485
	1020
	40

	II.1
	Môn học cơ sở 
	16
	360
	108
	240
	12

	CNTT102
	Kỹ thuật lập trình 
	4(2/2)
	90
	28
	60
	2

	CNTT103
	Cơ sở dữ liệu
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	CNTT104
	Cấu trúc dữ liệu & giải thuật
	3(1/2)
	75
	13
	60
	2

	CNTT105
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	3(1/2)
	75
	13
	60
	2

	CNTT106
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	CNTT107
	Anh văn chuyên ngành CNTT
	2(2/0)
	30
	28
	
	2

	II.2
	Học phần chuyên môn ngành
	41
	1020
	308
	690
	22

	CNTT143
	Phần cứng máy tính
	3(2/1)
	60
	28
	30
	2

	CNTT144
	Mạng máy tính và quản trị mạng
	3(2/1)
	60
	28
	30
	2

	CNTT170
	Kiến trúc máy tính
	3(2/1)
	60
	28
	30
	2

	CNTT168
	Hệ điều hành Windows và Linux
	3(2/1)
	60
	28
	30
	2

	CNTT169
	Hệ thống số
	3(2/1)
	60
	28
	30
	2

	CNTT172
	Sửa chữa máy tính
	3(2/1)
	60
	28
	30
	2

	CNTT173
	Sửa chữa máy tính nâng cao
	3(2/1)
	60
	28
	30
	2

	CNTT174
	Sửa chữa thiết bị ngoại vi
	4(3/1)
	75
	43
	30
	2

	CNTT175
	Xử lý sự cố phần mềm
	3(2/1)
	60
	28
	30
	2

	CNTT176
	Kỹ thuật truyền thông và số liệu
	3(2/1)
	60
	28
	30
	2

	CNTT171
	Công nghệ mạng không dây
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	CNTT178
	Đồ án 1
	1(0/1)
	45
	
	45
	

	CNTT179
	Đồ án 2
	1(0/1)
	45
	
	45
	

	CNTT180
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0/6)
	270
	
	270
	

	II.3
	Học phần tự chọn
	8
	165
	69
	90
	6

	CNTT152
	Bảo mật hệ thống thông tin
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	CNTT142
	Thiết kế Web
	4(3/1)
	75
	43
	30
	2

	CNTT177
	Thiết bị mạng
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	
	Tổng cộng
	90
	1995
	773
	1170
	52





Tên ngành, nghề: An ninh mạng
	Mã
Môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng
số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	65
	1545
	485
	1020
	40

	II.1
	Môn học cơ sở 
	16(8/8)
	360
	108
	240
	12

	CNTT102
	Kỹ thuật lập trình 
	4(2/2)
	90
	28
	60
	2

	CNTT103
	Cơ sở dữ liệu
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	CNTT104
	Cấu trúc dữ liệu & giải thuật
	3(1/2)
	75
	13
	60
	2

	CNTT105
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	3(1/2)
	75
	13
	60
	2

	CNTT106
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	CNTT107
	Anh văn chuyên ngành CNTT
	2(2/0)
	30
	28
	
	2

	II.2
	Học phần chuyên môn ngành
	41(22/19)
	1020
	308
	690
	22

	CNTT143
	Phần cứng máy tính
	3(2/1)
	60
	28
	30
	2

	CNTT144
	Mạng máy tính và quản trị mạng
	3(2/1)
	60
	28
	30
	2

	CNTT145
	Thiết lập hệ thống mạng
	4(3/1)
	75
	43
	30
	2

	CNTT146
	Mạng nâng cao
	3(2/1)
	60
	28
	30
	2

	CNTT148
	Thiết bị mạng
	3(2/1)
	60
	28
	30
	2

	CNTT150
	Quản trị mạng trên Linux
	3(2/1)
	60
	28
	30
	2

	CNTT159
	Bảo mật hệ thống thông tin
	3(2/1)
	60
	28
	30
	2

	CNTT162
	An toàn mạng trên Cisco
	3(2/1)
	60
	28
	30
	2

	CNTT153
	An toàn hệ thống mạng máy tính
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	CNTT160
	Kỹ thuật hack
	3(2/1)
	60
	28
	30
	2

	CNTT161
	Kỹ thuật hack nâng cao
	3(2/1)
	60
	28
	30
	2

	CNTT165
	Đồ án 1
	1(0/1)
	45
	
	45
	

	CNTT166
	Đồ án 2
	1(0/1)
	45
	
	45
	

	CNTT167
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0/6)
	270
	
	270
	

	II.3
	Học phần tự chọn
	8(5/3)
	165
	69
	90
	6

	CNTT164
	Công nghệ ảo hóa
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	CNTT142
	Thiết kế Web
	4(3/1)
	75
	43
	30
	2

	CNTT163
	Lập trình mạng
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	
	Tổng cộng
	90
	1995
	773
	1170
	52





Liên thông
Tên ngành, nghề: Quản trị mạng máy tính
	Mã
Môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng
số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	34
	855
	156
	675
	24

	II.1
	Môn học cơ sở 
	8
	195
	39
	150
	6

	CNTT501
	Cấu trúc dữ liệu & giải thuật
	3(1/2)
	75
	13
	60
	2

	CNTT502
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	3(1/2)
	75
	13
	60
	2

	CNTT503
	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành
	21
	540
	91
	435
	14

	CNTT504
	Quản trị mạng 1
	3(1/2)
	75
	13
	60
	2

	CNTT505
	Kỹ thuật hack
	3(1/2)
	75
	13
	60
	2

	CNTT506
	Quản trị mạng 2
	3(1/2)
	75
	13
	60
	2

	CNTT507
	Cấu hình mạng
	3(1/2)
	75
	13
	60
	2

	CNTT508
	Quản trị mạng nâng cao trên Linux
	3(1/2)
	75
	13
	60
	2

	CNTT509
	Lập trình mạng
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	CNTT510
	Công nghệ ảo hóa
	3(1/2)
	75
	13
	60
	2

	CNTT511
	Đồ án 1
	1(0/1)
	45
	
	45
	

	II.3
	Môn học tự chọn
	5
	120
	26
	90
	4

	CNTT512
	Thiết kế Web
	3(1/2)
	75
	13
	60
	2

	CNTT513
	Kỹ thuật truyền thông và số liệu
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	
	Tổng cộng
	45
	1035
	298
	705
	32





Trung cấp
Tên ngành, nghề: Quản trị mạng máy tính

	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng
số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	III
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	45
	1140
	285
	825
	30

	III.1
	Môn học cơ sở
	14
	315
	95
	210
	10

	CNTT414
	Kỹ thuật lập trình 1
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	CNTT415
	Kỹ thuật lập trình 2
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	CNTT403
	Cơ sở dữ liệu
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	CNTT417
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	4(2,2,5)
	90
	28
	60
	2

	CNTT404
	Anh văn chuyên ngành CNTT
	2(2,0,4)
	30
	28
	0
	2

	III.2
	Môn học chuyên môn ngành, nghề
	27
	735
	164
	555
	16

	CNTT440
	Phần cứng máy tính
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	CNTT441
	Mạng máy tính và quản trị mạng
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	CNTT464
	Thiết lập hệ thống mạng
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	CNTT466
	Quản trị mạng trên Linux
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	CNTT445
	Thiết bị mạng
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	CNTT448
	An toàn hệ thống mạng máy tính
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	CNTT465
	Mạng nâng cao
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	CNTT444
	Quản trị hệ thống mail server
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	CNTT467
	Đồ án 1
	1(0,1,0)
	45
	
	45
	

	CNTT468
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	270
	
	270
	

	III.3
	Môn học tự chọn
	4
	90
	26
	60
	4

	CNTT406
	Photoshop
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	CNTT447
	Bảo mật hệ thống thông tin
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	
	Tổng cộng
	139
	2640
	1572
	990
	78





Tên ngành, nghề: Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính

	Mã
Môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng
số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	III
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	45
	1140
	285
	825
	30

	III.1
	Môn học cơ sở
	14
	315
	95
	210
	10

	CNTT414
	Kỹ thuật lập trình 1
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	CNTT415
	Kỹ thuật lập trình 2
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	CNTT403
	Cơ sở dữ liệu
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	CNTT417
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	4(2,2,5)
	90
	28
	60
	2

	CNTT404
	Anh văn chuyên ngành CNTT
	2(2,0,4)
	30
	28
	0
	2

	III.2
	Môn học chuyên môn ngành, nghề
	27
	735
	164
	555
	16

	CNTT440
	Phần cứng máy tính
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	CNTT441
	Mạng máy tính và quản trị mạng
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	CNTT455
	Hệ điều hành Windows và Linux
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	CNTT473
	Sửa chữa máy tính
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	CNTT474
	Sửa chữa thiết bị ngoại vi
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	CNTT475
	Xử lý sự cố phần mềm
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	CNTT456
	Công nghệ mạng không dây
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	CNTT461
	Kiến trúc máy tính
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	CNTT476
	Đồ án 1
	1(0,1,0)
	45
	
	45
	

	CNTT477
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	270
	
	270
	

	III.3
	Môn học tự chọn
	4
	90
	26
	60
	4

	CNTT406
	Photoshop
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	CNTT457
	Kỹ thuật truyền thông và số liệu
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	
	Tổng cộng
	139
	2640
	1572
	990
	78





Tên ngành, nghề: An ninh mạng
 
	Mã
Môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng
số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	III
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	45
	1140
	285
	825
	30

	III.1
	Môn học cơ sở
	14
	315
	95
	210
	10

	CNTT414
	Kỹ thuật lập trình 1
	3(1/2)
	75
	13
	60
	2

	CNTT415
	Kỹ thuật lập trình 2
	3(1/2)
	75
	13
	60
	2

	CNTT403
	Cơ sở dữ liệu
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	CNTT417
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	4(2/2)
	90
	28
	60
	2

	CNTT404
	Anh văn chuyên ngành CNTT
	2
	30
	28
	
	2

	III.2
	Môn học chuyên môn ngành, nghề
	27
	735
	164
	555
	16

	CNTT440
	Phần cứng máy tính
	3(2/1)
	60
	28
	30
	2

	CNTT441
	Mạng máy tính và quản trị mạng
	3(2/1)
	60
	28
	30
	2

	CNTT464
	Thiết lập hệ thống mạng
	3(2/1)
	60
	28
	30
	2

	CNTT446
	Quản trị mạng trên Linux
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	CNTT445
	Thiết bị mạng
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	CNTT448
	An toàn hệ thống mạng máy tính
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	CNTT452
	An toàn mạng trên Cisco
	3(2/1)
	60
	28
	30
	2

	CNTT469
	Kỹ thuật hack
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	CNTT471
	Đồ án 1
	1(0/1)
	45
	
	45
	

	CNTT472
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0/6)
	270
	
	270
	

	III.3
	Môn học tự chọn
	4
	90
	26
	60
	4

	CNTT406
	Photoshop
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	CNTT447
	Bảo mật hệ thống thông tin
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	
	Tổng cộng
	139
	2640
	1572
	990
	78
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